
Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

1 Đào Thị Kim Nhung 014036/HNO-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Mắt

- Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

Bệnh viện Mắt Kon Tum

- Trưởng khoa Mắt Tổng 

hợp - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

2 Tô Vi Thảo
001204/KT-CCHN; 

QĐ 383/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Mắt

- Trưởng khoa Khám 

bệnh; Hỗ trợ chuyên 

môn KBCB tại khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức.

Tại Phòng khám Mắt 

Bác Sỹ Thảo

Từ thứ 2 đến chủ Nhật: 

17h-20h

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT KON TUM

2. Địa chỉ: 33 Triệu Việt Vương, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi .

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ (Thời gian làm việc hành chính: từ 7h30 đến 12h00, 13h00 đến 16h30 hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; trực 

24/24 giờ các ngày trong tuần)                                                            



Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

3 Dương Thị Thanh Liêm 000124/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt.

- Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 7h30- 10h45;

Chiều: 13h15- 16h45

- Từ thứ 7 đến Chủ nhật:

Sáng 7h30 - 8h45

(Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo đơn vị )

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Mắt 

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Tại Phòng khám bệnh 

Bác Sỹ Liêm.

 -Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 11h-13h;

Chiều: 17h-19h

- Từ thứ 7 đến Chủ 

nhật 

Sáng: 9h-12h; 

Chiều: 15h-19h

4 Nguyễn Quốc Toản 008418/HCM - GPHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhãn khoa.

 Thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần:

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

(Thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh 

đạo đơn vị )

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhãn khoa 

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

 - Tại Bệnh viện Mắt 

TP.Hồ Chí Minh

 thứ 3, thứ 5 hàng tuần:

6h30 - 17h00   

5 Lưu Bảo Chân 0006058/GL-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại khoa.

Quyết định Số: 

05/2026/QĐ-

BVMKT ngày 

22/01/2026 và 

Quyết định Số: 

24/2026/QĐ-

BVMKT ngày 

16/03/2026 Về 

việc phân công 

nhiệm vụ 

người đăng ký 

hành nghề tại

Bệnh viện Mắt 

Kon Tum

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại khoa 

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác



Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

6 Nguyễn Văn Kiên 160326/CCHN-BQP
Khám bệnh, chữa 

bệnh da khoa.

Quyết định Số: 

43/2026/QĐ-

BVMKT ngày 

26/03/2026 Về 

việc phân công 

nhiệm vụ 

người đăng ký 

hành nghề tại

Bệnh viện Mắt 

Kon Tum

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Bác sỹ KBCB đa khoa

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

7 Trần Trọng Hổ 0001958/GL-CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

Gây mê – Hồi sức.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Bác sỹ KBCB đa khoa

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

8
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
000853/QNG-GPHN Điều dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng III

- Nhân viên khoa Khám 

bệnh;Hỗ trợ chuyên môn 

KBCB tại Khoa Mắt 

Tổng hợp- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác



Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

9 Y La Luyến 2896/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV

ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng

Bộ Nội Vụ.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

10 Cam Ái Như 001627/ĐNA-GPHN Điều dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng III

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

11 Nguyễn Thị Thu Hà 000710/GL-CCHN
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Cử nhân sinh học; Kỹ 

thuật viên xét nghiệm

- Trưởng khoa Cận Lâm 

sàng.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác



Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

12 Nguyễn Huyền Trang 000187/KT-GPHN Xét nghiệm y học.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

- Nhân viên khoa Cận 

Lâm sàng.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

13 Dương Thị Loan 001010/GL-GPHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

14 Nguyễn Thị Ngọc Yến 001009/GL-GPHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt 

Tổng hợp - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Hỗ trợ 

chuyên môn KBCB tại 

Khoa khám

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác



Theo số giấy phép 

hành nghề/số chứng 

chỉ hành nghề

Theo quyết 

định bổ sung

Theo QĐ phân 

công nhiệm vụ

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

15 Trần Thị Cẩm Nhung 000848/QNG-GPHN Điều dưỡng

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Điều dưỡng hạng III

- Nhân viên khoa Khám 

bệnh;Hỗ trợ chuyên môn 

KBCB tại Khoa Mắt 

Tổng hợp- Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

16 Nguyễn Thị Huyền Mi 000029/KT-GPHN Xét nghiệm y học.

- Từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30- 12h;

Chiều: 13h- 16h30

- Chủ Nhật làm theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị 

- Ngoài thời gian trên, Từ 

Thứ Hai đến Chủ Nhật (kể cả 

ngày nghỉ ngày lễ) tham gia 

thường trực theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn vị

- Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học

- Nhân viên khoa Cận 

Lâm sàng.

Không hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị.

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hành nghề theo quy định  (nếu có).

*** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

**** Ghi cụ thể chức danh chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

***** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

****** Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

Kon tum, ngày 13 tháng 08 năm 2026

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng 

dấu)

            ĐÀO THỊ KIM NHUNG


